
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Liệp Mai, Xã Ngọc Liệp, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

30/10/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGOẠI BIÊN

0108491882

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vận tải hành khách đường sắt 4911

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

4. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

5. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

6. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

7. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

8. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

10. Bốc xếp hàng hóa 5224

11. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô các loại

7710

12. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Sản xuất, chế biến thực phẩm từ nông sản

1079(Chính)

13. Trồng lúa 0111

14. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

15. Lắp đặt hệ thống điện 4321

16. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

17. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Điều 3 - Luật Kinh doanh 
bất động sản 2014)

6810

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 
MẠI NGOẠI BIÊN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NGOAI BIEN PRODUCTION AND 
TRADING JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0903 455 899
Email:

Fax:
Website:
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18. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn, môi giới, và quản lý bất động sản; 
(Điều 3 - Luật kinh doanh bất động sản 2014)

6820

19. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

20. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

21. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

22. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

23. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

24. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

25. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

26. Trồng cây ăn quả 0121

27. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

28. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

29. Chăn nuôi gia cầm 0146

30. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

31. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

32. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

33. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

34. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

35. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

36. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

37. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

38. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

39. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

40. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

41. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

42. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

43. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
(Trừ loại Nhà nước cấm)

2599

44. Xây dựng nhà để ở 4101

45. Xây dựng công trình đường sắt 4211

46. Xây dựng công trình đường bộ 4212

47. Xây dựng công trình điện 4221

48. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

49. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

50. Phá dỡ 4311

51. Chuẩn bị mặt bằng 4312
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100.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐÀO VĂN 
CHUNG

Xóm 12, Xã 
Nghĩa Trụ, Huyện 
Văn Giang, Tỉnh 
Hưng Yên, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

600.000 6.000.000.000 6,000

Tổng số 600.000 6.000.000.000 6,000

0330800032
61

52. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

53. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

54. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

55. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

56. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

57. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

58. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn xi măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, 
sỏi

4663

59. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

60. Xây dựng nhà không để ở 4102

61. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

62. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

63. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa

4610

64. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

65. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

66. Bán buôn thực phẩm 4632

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 BÙI THỌ 
THÂN

Thôn Phú Khu, 
Xã Văn Lang, 
Huyện Hưng Hà, 
Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

600.000 6.000.000.000 6,000

Tổng số 600.000 6.000.000.000 6,000

0340800073
04

3 ĐẶNG THỊ 
BIÊN

Thôn Phạm 
Kham, Xã Lạc 
Hồng, Huyện Văn 
Lâm, Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

600.000 6.000.000.000 6,000

Tổng số 600.000 6.000.000.000 6,000

0301870006
57

4 LÊ SÁNG TÁC Thôn Đồng Tỉnh, 
Xã Nghĩa Trụ, 
Huyện Văn 
Giang, Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam

Tổng số 500.000 5.000.000.000 5,000

Cổ phần 
phổ 
thông

500.000 5.000.000.000 5,000

0330860029
03

5 NGUYỄN 
TIẾN 
THƯỞNG

Xóm 4, Thôn 
Đồng Bụt, Xã 
Ngọc Liệp, 
Huyện Quốc Oai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

400.000 4.000.000.000 4,000

Tổng số 400.000 4.000.000.000 4,000

0010630066
858

6 TẠ LAN 
PHƯƠNG

Số 34, Ngách 71, 
Tổ 20B, Ngõ Văn 
Chương II, 
Phường Văn 
Chương, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.200.0
00

52.000.000.000 52,000

Tổng số 5.200.0
00

52.000.000.000 52,000

013569900

7 NGUYỄN 
ĐÌNH CHUNG

Thôn Thanh Liễu, 
Xã Tân Hưng, 
Thành phố Hải 
Dương, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

600.000 6.000.000.000 6,000

Tổng số 600.000 6.000.000.000 6,000

0300780030
08

8 NGUYỄN THỊ 
ĐAN TÂM

Thôn Thị Trung, 
Xã Đình Dù, 
Huyện Văn Lâm, 
Tỉnh Hưng Yên, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

400.000 4.000.000.000 4,000

Tổng số 400.000 4.000.000.000 4,000

145866912

9 PHẠM THỊ 
TUYN

Số 11, Lô E, Khu 
Mơ Táo, Phường 
Hoàng Văn Thụ, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

600.000 6.000.000.000 6,000

Tổng số 600.000 6.000.000.000 6,000

012851916

10 PHẠM THỊ 
LOAN

Thôn Thị Trung, 
Xã Đình Dù, 
Huyện Văn Lâm, 
Tỉnh Hưng Yên, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

500.000 5.000.000.000 5,000

Tổng số 500.000 5.000.000.000 5,000

0331820039
07

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       030187000657
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Phạm Kham, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, 
Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Phạm Kham, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt 
Nam

Họ và tên:   ĐẶNG THỊ BIÊN Nữ

01/06/1987 Kinh Việt Nam

03/12/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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